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Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 Văn Quỳnh Toán T.Linh Anh Hương Sử Thanh Văn Phong Toán Trinh Sinh Lang Tin Lam

2 Văn Quỳnh Toán T.Linh Anh Hương Toán Dung Sinh Lang Toán Trinh Văn Phong Tin Lam

3 Toán T.Linh Văn Quỳnh Sử Thanh Toán Dung Toán Trinh Sinh Lang Văn Phong Anh Hoa

4 Sử Thanh Văn Quỳnh Toán T.Linh CN Lam Toán Trinh Văn Phong Anh Hoa Sinh Lang

5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

1 Toán T.Linh Sinh Hà Lí Thức Anh Phước Lí Liêm Sử Lương Địa Nhung Văn Phong

2 Lí Thức Toán T.Linh Sinh Hà Anh Phước Tin Trúc Địa Nhung Lí Liêm Văn Phong

3 Anh Phước Sử Thanh Anh Hương Sinh Hà Tin Trúc Lí Liêm Sử Lương Địa Nhung

4 Anh Phước Lí Thức Toán T.Linh GDCD Thanh Địa Nhung Văn Phong Tin Trúc Sử Lương

5 Sinh Hà Anh Phước Toán T.Linh Lí Thức Sử Lương Văn Phong Tin Trúc Lí Liêm

1 Tin Q.Bảo CN Lam Văn An Địa Trúc Anh Hoa Văn Phong Sử Lương Toán Dung

2 Tin Q.Bảo Địa Trúc Văn An CN Lam Sử Lương Anh Hoa GDCD Thanh Toán Dung

3 Địa Trúc Tin Q.Bảo CN Lam Văn An GDCD Thanh Anh Hoa Toán Dung Văn Phong

4 CN Lam Tin Q.Bảo Địa Trúc Văn An Văn Phong Sử Lương Toán Dung GDCD Thanh

5 Anh Hoa GDCD Thanh Văn Phong Sử Lương

1 Toán T.Linh Sinh Hà Văn An Anh Phước CN Liêm Tin Trúc Văn Phong Toán Dung

2 Toán T.Linh Anh Phước Văn An Sinh Hà Văn Phong Tin Trúc CN Liêm Toán Dung

3 Sinh Hà Anh Phước Toán T.Linh Văn An Văn Phong Anh Hoa Toán Dung CN Liêm

4 Anh Phước Toán T.Linh Sinh Hà Văn An Anh Hoa CN Liêm Toán Dung Văn Phong

5

1 GDCD Thanh Văn Quỳnh CN Lam Tin Q.Bảo Toán Trinh Sinh Lang Anh Hoa Địa Nhung

2 CN Lam Văn Quỳnh GDCD Thanh Tin Q.Bảo Toán Trinh Địa Nhung Anh Hoa Sinh Lang

3 Văn Quỳnh CN Lam Tin Q.Bảo Toán Dung Sinh Lang Toán Trinh Địa Nhung Anh Hoa

4 Văn Quỳnh GDCD Thanh Tin Q.Bảo Toán Dung Địa Nhung Toán Trinh Sinh Lang Anh Hoa

5 SHL Quỳnh SHL Thanh SHL T.Linh SHL Dung SHL Trinh SHL Lài SHL Hoa SHL Lam
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